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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa

​​​​​​​​​​
Kính trình: Chính phủ
Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ GTVT (ban hành kèm theo Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT), Bộ Giao thông vận tải xây dựng Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định).
Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với nội dung chính như sau: 
I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành văn bản
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, chúng ta được kế thừa những thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới và xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét. Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội, ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định rõ trọng tâm chỉ đạo điều hành cùng với 09 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chủ yếu; theo đó, đối với “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phải “Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong số 384 điều kiện cắt giảm, đơn giản trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh, trong đó có các điều kiện về phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và trên đường bộ.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7607/VPCP-CN ngày 10/8/2018 về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa thay thế Nghị định 104/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2005/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết, đủ căn cứ pháp lý và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
II. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định

Tuân thủ các quy định của:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008 số 23/2008/QH12;

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Luật Đầu tư năm 2014 số 67/2014/QH13;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 số 80/2015/QH13.
2. Kế thừa các nội dung đang được áp dụng, thực hiện ổn định, không có vướng mắc trong thực tiễn quy định tại Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP.

3. Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong đó nghiên cứu để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện về phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường bộ và đường thủy nội địa được Bộ trưởng Bộ GTVT công bố tại Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018.
4. Tham khảo và bổ sung vào dự thảo Nghị định một số quy định cụ thể và cập nhật danh mục hàng nguy hiểm theo Hiệp định Châu Âu về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế bằng đường bộ (ADR) năm 2017. 
III. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định
Thực hiện Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4081/BGTVT-VT ngày 04/5/2019 về việc phê duyệt dự thảo đề cương Nghị định.Trên cơ sở đề cương được duyệt Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa xây dựng Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. 

Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì 02 cuộc họp với Thành viên Tổ Biên tập về dự thảo Nghị định và đã có văn bản số 7392/BGTVT-VT để lấy ý kiến Dự thảo Nghị định gửi các Thành viên Ban soạn thảo.

Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 8842/BGTVT-VT ngày 18/9/2019 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội vận tải hàng hóa và Sở GTVT các tỉnh, thành phố để tham gia ý kiến đối với dự thảo.

Trên cơ sở các cuộc họp của Tổ biên tập và Ban soạn thảo, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Nghị định.

IV. Bố cục và nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định
1. Về kết cấu dự thảo Nghị định

Kết cấu dự thảo Nghị định tuân thủ theo đúng đề cương đã được Bộ GTVT phê duyệt tại văn bản số 4081/BGTVT-VT ngày 04/5/2019, bao gồm 6 Chương, 32 Điều. Cụ thể như sau:
- Chương I. Quy định chung: từ Điều 1 đến Điều 3.

- Chương II. Phân loại, danh mục, đóng gói và dãn nhãn hàng hóa nguy hiểm: từ Điều 4 đến Điều 7.
- Chương III. Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm: từ Điều 8 đến Điều 14.

- Chương IV. Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm: từ Điều 15 đến Điều 19.

- Chương V. Tổ chức thực hiện: từ Điều 20 đến Điều 30.

- Chương VI. Điều khoản thi hành: từ Điều 31 đến Điều 32.

2. Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định

- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này theo phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP.

- Đối tượng áp dụng của Nghị định này theo đối tượng áp dụng của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP và có tham khảo quy định tại Hiệp định Châu Âu về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế bằng đường bộ (ADR).

b) Về yêu cầu của người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

- Quy định trách nhiệm của từng cơ quan trong việc triển khai thực hiện.

- Dự thảo Nghị định quy định yêu cầu đối với người tham gia vận tải hàng hóa nguy hiểm, phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư. Đồng thời, kế thừa quy định tại Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và tại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định về danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Các nội dung quy định tại Điều này được cập nhật theo các nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 8292/TTr-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ. 

c) Về yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

- Việc cắt giảm các điều kiện nhằm tháo gỡ các rào cản không hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.

- Dự thảo Nghị định quy định yêu cầu đối với phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư. Đồng thời, kế thừa quy định tại Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ.

- Các nội dung quy định tại Điều này được cập nhật theo các nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 8292/TTr-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ. 

d) Về danh mục hàng nguy hiểm

Danh mục hàng nguy hiểm được ban hành kèm theo Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định về danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chưa được cập nhật, bổ sung phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực hiện nay gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm. Việc cập nhật danh mục hàng nguy hiểm theo Hiệp định Châu Âu về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế bằng đường bộ (ADR) năm 2017 đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về loại, nhóm hàng nguy hiểm để đảm bảo việc vận chuyển được an toàn và đúng quy định. 

đ) Về nhãn, biểu trưng, số hiệu nguy hiểm

Nhãn, biểu trưng, số hiệu nguy hiểm được cập nhật theo Hiệp định Châu Âu về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế bằng đường bộ (ADR) năm 2017 đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế, giúp các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về loại, nhóm hàng nguy hiểm để đảm bảo việc vận chuyển được an toàn và đúng quy định. 

e) Về cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm

Dự thảo Nghị định cơ bản vẫn giữ nguyên về thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo quy định tại Nghị định 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ và Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ do các nội dung này liên quan đến việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đang được quy định tại các Thông tư của các Bộ và đến nay, Bộ Giao thông vận tải chưa nhận được góp ý đối với nội dung triển khai thực hiện của Bộ Y Tế đối với nội dung liên quan tới việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung lấy ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8842/BGTVT-VT ngày 18/9/2019 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. Tuy nhiên, đối với nội dung cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ đề nghị “Bãi bỏ điều kiện cấp Giấy phép vận chuyển đối với hàng hóa là thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm, trường hợp hóa chất là thuốc kỹ thuật, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc BVTV quản lý vận chuyển theo quy định pháp luật về hóa chất để phù hợp với điều kiện quản lý thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp”.

4. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau 

4.1. Về nội dung, mẫu Giấy phép, thời hạn vận chuyển và trình tự, thủ tục đối với các nhóm hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm của Bộ Công an.
- Ý kiến của Bộ Công an: đề nghị không quy định về nội dung, mẫu Giấy phép, thời hạn vận chuyển và trình tự, thủ tục đối với các nhóm hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm của Bộ Công an. Do tại các văn bản hướng dẫn Luật PC & CC; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ (đối với hàng nguy hiểm là vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ) đã quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, mẫu Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo thẩm quyền. 
- Ý kiến của Bộ Giao thông vận tải: đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Nghị định do đây là Nghị định quy định chung về vận chuyển hàng nguy hiểm và cấp giấy phép vận chuyển cho tất cả các loại hàng nguy hiểm, trường hợp cần thống nhất mẫu Giấy phép đề nghị Bộ Công an có ý kiến sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy phép tại Nghị định này để đảm bảo thống nhất với các văn bản khác có liên quan.

4.2. Về thẩm quyền cấp phép vận chuyển các loại hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng.

- Ý kiến của Bộ Công an: khoản 1 Điều 16 quy định Bộ Công an có thẩm quyền cấp phép vận chuyển các loại hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng. Tuy nhiên, các hóa chất này thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Vì vậy, đề nghị chuyển thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển các hóa chất này cho Bộ Y tế để phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế (giữ nguyên thẩm quyền của các Bộ như quy định tại 02 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP và Nghị định số 104/2009/NĐ-CP). 
- Ý kiến của Bộ Giao thông vận tải: nhất trí tiếp thu và sửa đổi tại dự thảo, tuy nhiên nội dung này thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, vì vậy đề nghị Bộ Y tế có ý kiến chính thức về nội dung này.
4.3. Về tập huấn nghiệp vụ
- Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đề nghị bổ sung quy định chung về vấn đề tập huấn (nội dung, số ngày, ...) và giao doanh nghiệp thực hiện tại dự thảo Nghị định, các Bộ căn cứ quy định chung để xây dựng chương trình, biên soạn bộ tài liệu. Việc quy định như trên sẽ đảm bảo tính thống nhất trong việc hướng dẫn về tập huấn (dự thảo Nghị định đang quy định rải rác ở các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26), đồng thời tránh trường hợp người vận chuyển nhiều loại hàng nguy hiểm phải tham gia tất cả các lớp tập huấn theo đúng quy định của từng Bộ. 
- Ý kiến của Bộ Giao thông vận tải: đề nghị giữ nguyên như dự thảo do việc vận chuyển các loại, nhóm hàng nguy hiểm khác theo sẽ có tính chất và yêu cầu khác nhau; người điều khiển phương tiện vận chuyển loại, nhóm hàng nguy hiểm nào thì thực hiện tập huấn liên quan đến loại, nhóm hàng nguy hiểm đó, không nên quy định và yêu cầu người điều khiển phương tiện phải biết về tất cả các quy định đối với toàn bộ các loại, nhóm hàng nguy hiểm để tránh lãng phí thời gian, tiền bạc của người điều khiển và doanh nghiệp.
5. Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình:

- Dự thảo Nghị định quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa;
- Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định kèm theo Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính;

- Bảng so sánh, đối chiếu giữa Dự thảo Nghị định và Nghị định 104/2009/NĐ-CP, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP;

- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý;

- Văn bản thẩm định số          /BC-BTP ngày      tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp và ý kiến tiếp thu, giải trình văn bản thẩm định.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Thủ tướng (để b/cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Bộ Tư pháp (để p/hợp);

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam; 

- Vụ VT, Vụ PC;

- Lưu: VT, VT(Trung 5b).
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể


Dự thảo 11.11.2019
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